
Số:   1344  /TB-KSBT 

Phụ lục 

Mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân COVID-19 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện 
Xã/ 

phường 
Thôn/ Cụm/ TDP 

THỜI 

GIAN 

THEO 

DÕI TỪ 

NGÀY 

1 Hà Nam 

Huyện Lý 

Nhân 

Xã Đạo Lý Thôn Quan Nhân 29/4/2021 

Xã Chân 

Lý 
Thôn Phú Lư   

  Thôn Quang Ốc 7/5/2021 

Xã Công 

Lý 
Một phần thôn 3 Phú Đa 16/5/2021 

Huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn 

Quế 
Khu vực đường Quang Trung 7/5/2021 

Xã Liên 

Sơn 
Thôn Do Lễ 7/5/2021 

Xã Thụy 

Lôi 
Thôn Gốm 3/5/2021 

TP Phủ Lý 

Phường 

Hai Bà 

Trưng 

Ngõ 199, đường Trường Chinh 12/5/2021 

2 
Vĩnh 

Phúc 

Thành phố 

Phúc Yên 

Phường 

Hùng 

Vương 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 3/5/2021 

Phường 

Phúc 

Thắng 

Quán bar Sunny   

Phường 

Hùng 

Vương 

Khu đô thị Đồng Sơn   

Thành phố 

Vĩnh Yên 

Xã Thanh 

Trù 
Quán Hải sản ngon   

Phường 

Liên Bảo 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen   

Bình Xuyên 

Xã Tân 

Phong 
Thôn Tiền Phong 4/5/2021 

Xã Sơn Lôi 
Công ty Gạch men Vinatop, thôn 

Lương Câu 
  

Huyện Yên 

Lạc 

Xã Đồng 

Văn 
Thôn Báo Văn 1 3/5/2021 
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Thị trấn 

Yên Lạc 
  9/5/2021 

3 Yên Bái 

Trấn Yên 
Xã Việt 

Cường 
Đội 10, thôn 3B 3/5/2021 

Huyện Văn 

Chấn 

Xã Gia Hội 
Thôn Hải Chấn   

Thôn Nam Vai   

Xã Cát 

Thịnh 

Thôn Ngã Ba 3   

Thôn Đá Gân   

Xã Nậm 

Búng 

Nậm Cưởm   

Nậm Pươi   

Khu Trung Tâm   

Chấn Hưng   

Thị xã Nghĩa 

Lộ 

Phường 

Tân An 

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 2/5/2021 

Khách sạn Bảo Yến 2/5/2021 

Phường Pú 

Trạng 
Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 2/5/2021 

4 
Hưng 

Yên 

Huyện Phù 

Cừ 

Xã Tiên 

Tiến 

Thôn Hoàng Xá 29/4/2021 

Thôn Hoàng Các 29/4/2021 

Thôn Nại Khê 29/4/2021 

Thị Xã Mỹ 

Hào 

Phường 

Nhân Hòa 
Một phần khu dân cư Nguyễn Xá 6/5/2021 

Phường 

Phùng Chí 

Kiên 

Tổ dân phố Nghĩa Lộ 6/5/2021 

Phường 

Bần Yên 

Nhân 

Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư 

Phúc Hưng 2 
7/5/2021 

Xã Cẩm 

Xá 
Thôn Tiên Xá 1 9/5/2021 

Phường Dị 

Sử 
Tổ dân phố Trại 8/5/2021 

Huyện Khoái 

Châu 

Xã Đông 

Ninh 
Thôn Tử Lý 7/5/2021 

Xã Tân 

Châu 
Thôn Mãn Hòa   

Huyện Yên 

Mỹ 

Xã Tân 

Lập 
Công ty may Châu Á 7/5/2021 

Xã Nghĩa 

Hiệp 

Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh 

Xá 
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5 Đà Nẵng 

Quận Hải 

Châu 

Phường 

Bình Hiên 

Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 

tháng 9 
  

Thuận 

Phước 

20 Đống Đa, Tổ dân phố 35,36 đường 

Đống Đa,  

Vào ngày 

28/04/2021 

Phường 

Thạch 

Thang 

Chung cư F..Home 9/5/2021 

Phường 

Nam 

Dương 

Thẩm mỹ viện Amida 8/5/2021 

Quận Sơn 

Trà 

Phường 

Phước Mỹ 
Chợ Phước Mỹ 4/5/2021 

Phường 

Nại Hiên 

Đông 

Chung cư 12T3 6/5/2021 

Khu Công Nghiệp An Đồn 5/7/2021 

Quận Thanh 

Khê 

Phường 

Thạc Gián 
Bệnh viện Hoàn Mỹ   

Xuân Hà 733 Nguyễn Thất Thành 
Vào ngày 

28/04/2021 

Phường 

Hòa Khê 
Chợ Thanh Khê 8/5/2021 

Huyện Hòa 

Vang 
Hòa Châu thôn Quang Châu 

Vào ngày 

29/04/2021 

Quận Liên 

Chiểu 

Phường 

Hòa Khánh 

Nam 

Chợ Hòa Khánh Nam 8/5/2021 

6 
Hải 

Dương 

TP Hải 

Dương 

Phường 

Thanh 

Bình 

Kiot 2, phố Nguyễn Thị Duệ 11/5/2021 

Phòng trọ số 115/107, phố Vũ Hựu, 

khu 3 
6/5/2021 

Phường Tứ 

Minh 
Khách sạn Sun 6/5/2021 

Phường 

Trần Phú 

Xóm Gốc Mít 17/5/2021 

Phố Đội Cấn 20/5/2021 

Phố Hoàng Văn Thụ 20/5/2021 

TP Chí Linh 
Phường 

Thái Học 
4 hộ khu Ninh Chấp 6   

Huyện Tứ 

Kỳ 

Thị trấn Tứ 

Kỳ 

Đường Lam Sơn, khu dân cư An Nhân 

Đồng 
5/5/2021 

7 

TP 

Hồ Chí 

Minh 

quận 1 
phường 

Bến Nghé 

 Nhà sách Nguyễn Huệ, 40 Nguyễn 

Huệ 

18h30 đến 

18h40 

ngày 
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14/05/2021 

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng 

Khởi 
13/5/2021 

  

Starbucks coffee store New World (tại 

Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị 

Nghĩa) 

21 giờ đến 

21 giờ 45 

ngày 

13/05/2021 

Quận 3 

Phường 5 

Quán Bánh canh cá lóc O Thanh, 02 

chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, 

289 Nguyễn Đình Chiểu 

12/05- 20/5 

Phường 4 Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu 13/5/2021 

phường Võ 

Thị Sáu 
129 Pasteur 13/5/2021 

Quận 7 

Tân Kiểng Chung cư mini đường số 3 13/5/2021 

Tân Phong 
Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu 

phố 2 
13/5/2021 

Thủ Đức 

Tăng Nhơn 

Phú A 

Hẻm 31 đường số 8 26/5/2021 

Cây Xăng 392 đường Lê Văn Việt 26/5/2021 

  74/2/4 Đường 36, Linh Đông 26/5/2021 

Phường 

Hiệp Bình 

Phước 

Block A1, chung cư Sunview Town 18/5/2021 

Quận 12 

phường 

Tân Thới 

Nhất 

block A2, chung cư Moscow Tower 26/5/2021 

Phường 

Thạnh Lộc 

Đường TL19 26/5/2021 

Tổ 8, khu phố 3b 13/5/2021 

  hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 13/5/2021 

  
Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên 

Phần Mềm Quang Trung 
13/5/2021 

Quận 10   Bệnh viện Hòa Hảo 
8-14h 

19/05/2021 

Gò Vấp 

  Hẽm 891/100 Nguyễn Kiệm 26/5/2021 

phường 3 

Hẻm 415/8 (Nhà Thờ Hội thánh 

Truyền giáo Phục Hưng), Nguyễn Văn 

Công 

13/5/2021 
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Hẻm  456/3 Nguyễn Văn Công 13/5/2021 

Phường 14 

Đường 53 và 1358/30 Quang Trung, tổ 

36 khu phố 5 
26/5/2021 

1132 Quang Trung 13/5/2021 

  Hẻm 1358/30 Quang Trung 13/5/2021 

phường 8 Hẻm 954 Quang Trung, khu phố 6 13/5/2021 

phường 9 Phòng khám Thiên Khai 

từ 14h-

18h20 

ngày 26/5 

  Hẻm 637/37 Quang Trung 13/5/2021 

  
Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 

Nguyễn Oanh 

từ 17h-19h 

ngày 20h 

Tân Bình 

Phường 1 333/7A Lê Văn Sỹ 26/5/2021 

  139 Bạch Đằng 26/5/2021 

  
Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh 

Vượng (01 Hoàng Việt) 
26/5/2021 

  

Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng 

mạng Việt Nam (Số 2 Bắc Hải Nối 

Dài) 

26/5/2021 

Phú Nhuận 
phường 10 

toà nhà Sogetraco trên đường Đặng 

Văn Ngữ 
13/5/2021 

phường 13 57 Đặng Văn Ngữ 13/5/2021 

Tân Phú 

Tân Sơn 

Nhì 
Hẽm 17 Gò Dầu 26/5/2021 

Tân Thành Hẽm 710 Lũy Bán Bích 26/5/2021 

Phú Trung Hẽm 25 Nguyễn Minh Châu 26/5/2021 

Sơn Kỳ CC Sơn Kỳ 1, đường DC13 26/5/2021 

Huyện Hóc 

Môn 

TT Hóc 

Môn 
Chợ Hóc Môn 26/5/2021 

Ấp Hậu 

Lân 

Hẻm 83/2a tổ 15, Hưng Lân, Bà Điểm 13/5/2021 

Chợ Huế, Bà Điểm 6 26/5/2021 

Thới Tam 

Thôn 

Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, 

Tam Đông 2 
26/5/2021 

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh, 

Tam Đông 2 
13/5/2021 
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Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2 13/5/2021 

129/5 Tam Đông 2 13/5/2021 

Nhà Bè 
TT Nhà 

Bè  
Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7 13/5/2021 

Bình Thạnh 

Phường 28  Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 26/5/2021 

Phường 7 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 Nơ 

Trang Long 
26/5/2021 

8 
Thái 

Bình 

Thành phố 

Thái Bình 

Phường Kỳ 

Bá 
Ngõ 417, tổ 14, 15 phố Lý Bôn 13/5/2021 

Phường 

Quang 

Trung 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 6/5/2021 

Huyện Kiến 

Xương 

Xã Bình 

Minh 

Thôn Việt Nam Hòa 7/5/2021 

Thôn Hưng Đạo 6/5/2021 

Huyện Thái 

Thụy 

Xã Hồng 

Dũng 
thôn Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận 6/5/2021 

Huyện 

Quỳnh Phụ 

Xã An 

Thái 
Thôn Thái Thuần 8/5/2021 

9 
Lạng 

Sơn 

Thành phố 

Lạng Sơn 

Xã Hoàng 

Đồng 
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 6/5/2021 

Huyện Hữu 

Lũng 

Xã Hòa 

Thắng 

Thôn Bảo Đài 1 12/5/2021 

Thôn Suối Ngang 1 12/5/2021 

Xã Minh 

Hòa 
Xóm Chim 8/5/2021 

10 
Quảng 

Ninh 

Thành phố 

Hạ Long 

Phường 

Hồng Hà 
Tổ 6 khu 2 6/5/2021 

11 Phú Thọ 
Thành phố 

Việt Trì 

Xã Thụy 

Vân 

Khu phân xưởng công ty TNHH Công 

nghệ Namuga 
7/5/2021 

Xã Kim 

Đức 

Khu 10 7/5/2021 

Khu 2 7/5/2021 

12 
Bắc 

Ninh 

Huyện 

Lương Tài 

Xã An 

Thịnh 

Thôn Thanh Lâm 5/5/2021 

Thôn Cường Tráng 5/5/2021 

Thị Xã Từ 

Sơn 

Phường 

Châu Khê 

Xóm 6 khu phố Đa Hội 6/5/2021 

Một phần xóm 5 khu phố Đa Hội 6/5/2021 

Huyện Tiên 

Du 

Xã Hiên 

Vân 
Thôn Kiều 6/5/2021 
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Huyện Thuận 

Thành 

Xã Mão 

Điền 
    

Dãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg 7/5/2021 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Hòa Long 
Xóm 4, khu Đẩu Hàn 14/5/2021 

Phường 

Vân 

Dương 

Khu Vân Trại   

Phường 

Nam Sơn 

Ký túc xá công ty Canon 12/5/2021 

Chung cư nhà ở Xã hội Hillview 12/5/2021 

Xóm Chùa, khu Thái Bảo 12/5/2021 

Huyện Yên 

Phong 

Xã Thụy 

Hòa 
Xóm Trong, thôn Bằng Lục 14/5/2021 

Dãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg 15/5/2021 

13 Hà Nội 

Quận Hoàng 

Mai 

Phường 

Thịnh Liệt 

Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 

đường Giáp Nhị 
2/5/2021 

Phường 

Mai Động 

Tòa Park 10 KĐT Time City   

Tòa Park 9 KĐT Time City 22/5/2021 

Tòa Park 11 KĐT Times City 23/5/2021 

Quận Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Đồng Tâm 
Khu tập thể E2, số 128C Đại La 10/5/2021 

Phường 

Bạch Đằng 
Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị 12/5/2021 

Phường 

Nguyễn Du 
Ngõ 94 Bùi Thị Xuân   

Huyện Mê 

Linh 

Xã Liên 

Mạc 
Tổ 4, thôn Xa Mạc 3/5/2021 

Quận Bắc Từ 

Liêm 

Phường 

Phúc Diễn 
Ngõ 86 Phú Kiều 3/5/2021 

Phường 

Đông Ngạc 
Tòa N02, chung cư Ecohome 3 17/5/2021 

Huyện Đông 

Anh 

Xã Việt 

Hùng 

Thôn Lỗ Giao 30/4/2021 

Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung 30/4/2021 

Xã Kim 

Chung 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 

2 
5/5/2021 
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Xã Kim Nỗ Thôn Bắc   

Xã Nam 

Hồng 
Cụm dân cư số 2, thôn Đìa 7/5/2021 

Xã Uy Nỗ     

Quận Ba 

Đình 

Phường 

Phúc Xá 

Bệnh viện đa khoa Medlatec 42-44 

phố Nghĩa Dũng 
8/5/2021 

Phường 

Ngọc 

Khánh 

Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã 4/5/2021 

Huyện Sóc 

Sơn 

Xã Mai 

Đình 
Ngõ Đông, thôn Nội Phật 6/5/2021 

Xã Việt 

Long 
Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long 6/5/2021 

Xã Quang 

Tiến 
Ngõ 2, thôn Quảng Hội 8/5/2021 

Thị Xã Sơn 

Tây 

Phường 

Sơn Lộc 

Bệnh viện Quân Y 105 6/5/2021 

Khu phố 7 6/5/2021 

Phường 

Trung Sơn 

Trầm 

Khu phố 8 6/5/2021 

Quận Hoàn 

Kiếm 

Phường 

Phan Chu 

Trinh 

Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-9B Phan Chu 

Trinh 
7/5/2021 

Phường 

Hàng Bông 
Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ 7/5/2021 

Phường Lý 

Thái Tổ 
Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng 12/5/2021 

Huyện Thanh 

Trì 

Xã Tam 

Hiệp 
Bệnh viện K cơ sở 2 7/5/2021 

Xã Tả 

Thanh Oai 
Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh 11/5/2021 

Xã Tân 

Triều 

Bệnh viện K cơ sở 3 7/5/2021 

Ngách 53/68 Triều Khúc 7/5/2021 

Huyện 

Chương Mỹ 

Xã Đồng 

Lạc 
Thôn Yên Lạc 7/5/2021 

Huyện 

Thường Tín 

Xã Tô 

Hiệu 

Thôn Đông Duyên 7/5/2021 

Thôn An Duyên 7/5/2021 

Phố Tía, thôn Tử Dương (Từ 15/5 thu 

hẹp phạm vi) 
7/5/2021 

Xã Hiền Đội 5, thôn Quang Hiền 14/5/2021 
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Giang 
Phố Chiếc, cụm 2, thôn Nhân Hiền 17/5/2021 

Xã Thống 

Nhất 

từ Cầu Nghệ đến thôn Hoàng Xá, 12 

hộ 
15/5/2021 

Huyện Thanh 

Oai 
Xã Cự Khê Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà 8/5/2021 

Quận Thanh 

Xuân 

Nhân 

Chính 

Chung cư The Legacy, số 106 Ngụy 

Như Kon Tum 
9/5/2021 

Tòa nhà Center Point 12/5/2021 

Phường Hạ 

Đình 

Ngõ 140 Nguyễn Xiển 14/5/2021 

Ngõ 212 Khương Đình 17/5/2021 

Huyện Gia 

Lâm 

Xã Kim 

Sơn 

Thôn Linh Quy Bắc 9/5/2021 

Thôn Linh Quy Đông 9/5/2021 

Thôn Ngổ Ba 9/5/2021 

Thôn Cây Đề 9/5/2021 

Xã Đa Tốn 
Tòa nhà S202, chung cư Vinhomes 

Ocean Park 
22/5/2021 

Huyện Thạch 

Thất 

Xã Kim 

Quan 

Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa 

khoa Thạch Thất 
21/5/2021 

Huyện Phúc 

Thọ 

Xã Hiệp 

Thuận 
  10/5/2021 

Quận Hà 

Đông 

Phường 

Mỗ Lao 

Tòa CT7 chung cư Boo young 13/5/2021 

Khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza 13/5/2021 

quận Cầu 

Giấy 

phường 

Nghĩa Đô 
số 3-6, đường 800A 26/5/2021 

Quận Đống 

Đa 

Phường 

Quang 

Trung 

Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng 12/5/2021 

14 
Thanh 

Hóa 

Thành phố 

Thanh Hóa 

Phường 

Đông Vệ 
Chung cư Đông Phát 6/5/2021 

15 
Nghệ 

An 

Thị xã Hoàng 

Mai 

Xã Quỳnh 

Lập 

Tâm Tiến 6/5/2021 

Đồng Tiến 6/5/2021 

Tân Hải 6/5/2021 

Tân Thành 6/5/2021 

Sơn Long 6/5/2021 

Phường 

Quỳnh 

Thiện 

Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quỳnh 

Lập 
7/5/2021 
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16 Đắk Lắk 
TP Buôn Ma 

Thuột 

Phường 

Tân Thành 

Trạm y tế Phường Tân Thành 9/5/2021 

Hẻm 189, đường Mai Hắc Đế 9/5/2021 

17 
Quảng 

Trị 

Huyện Hải 

Lăng 

Xã Hải 

Chánh 

Tổ 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân thuộc tổ 

7 
8/5/2021 

Huyện 

Hướng Hóa 
Xã Húc Thôn Ván Ri   

TP. Đông Hà Phường 3 Khu phố 5, Quốc lộ 9B   

18 

Thừa 

Thiên 

-Huế 

Huyện Phong 

Điền 

Xã Phong 

Hiền 
Chỉ Thị 15 19/5/2021 

Huyện Phú 

Lộc 

Xã Lộc 

Tiến 

Thôn Phước An, Chỉ Thị 15 9/5/2021 

Thôn Phước Lộc, Chỉ Thị 15 9/5/2021 

Xã Lộc 

Vĩnh 
Thôn Phú Hải, Chỉ Thị 15 11/5/2021 

19 
Hòa 

Bình 

Thành phố 

Hòa Bình 

Xã Hòa 

Bình 
Trường TH&THCS Hòa Bình 9/5/2021 

Phường 

Hữu Nghị 

Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà 

DH6 - Dạ Hợp 
9/5/2021 

Phường 

Đồng Tiến 

Trường mầm non Hoa Linh, Tổ 6 9/5/2021 

Tổ 15 9/5/2021 

20 
Nam 

Định 

Huyện Trực 

Ninh 

Thị trấn Cổ 

Lễ 
Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh 7/5/2021 

21 
TP Hải 

Phòng 

Quận Hồng 

Bàng 

Phường 

Phan Bội 

Châu 

Khách sạn Cảnh Hưng 1/5/2021 

Quận Hải An 
Phường 

Đằng Lâm 

Quán cơm 78 Trung Lực 6/5/2021 

Quán bia 32 Trung Lực 6/5/2021 

Bar karaoke KTV 7/5/2021 

Khách sạn BlueSea 6/5/2021 

Quận Ngô 

Quyền 

Phường 

Đông Khê 
Khách sạn Tường Vy 2 7/5/2021 

Quận Kiến 

An 

Phường 

Bắc Sơn 
Quán karaoke Olala 8/5/2021 

Quận Lê 

Chân 

Phường An 

Biên 
Trường THPT Ngô Quyền 17/5/2021 

Quận Hồng 

Bàng 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ 

Ngõ 10 Phan Chu Trinh 17/5/2021 

Huyện Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Thắng 

Thôn Mỹ Lộc 8/5/2021 

Thôn Lộc Trù 8/5/2021 
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22 
Quảng 

Ninh 

Thành phố 

Hạ Long 

Phường 

Hồng Hà 
Tổ 6 khu 2 6/5/2021 

23 
Bắc 

Giang 

Huyện Yên 

Thế 

Xã Đông 

Sơn 
Thôn Trường Sơn 9/5/2021 

Huyện Lục 

Nam 

Xã Phương 

Sơn 

Một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn 8/5/2021 

Một phần khu dân cư thôn Phương 

Lạn 3 
8/5/2021 

Xã Bảo 

Đài 
Thôn Bãi Chánh 9/5/2021 

Xã Đông 

Phú 
Thôn Cây Đa 10/5/2021 

Xã Khám 

Lạng 

Một phần thôn Vàng 9/5/2021 

thôn Bình Tân 10/5/2021 

thôn An Phú 12/5/2021 

Xã Bảo 

Sơn 

Thôn Hồ Sơn 1 9/5/2021 

Thôn Huê Vận 1 11/5/2021 

Thôn Đồng Cống 12/5/2021 

Thị trấn 

Đồi Ngô 

Một phần Tổ dân phố Hai Mươi 15/5/2021 

Tổ dân phố Vân Động 15/5/2021 

Xã Yên 

Sơn 

Thôn 17 12/5/2021 

Thôn 15 10/5/2021 

Thôn 16 10/5/2021 

Xã Cẩm Lý Thôn Kim Sa 12/5/2021 

Xã Tam Dị Thôn Trại Đáng 12/5/2021 

Xã Bắc 

Lũng 
Thôn Xuân Phú 13/5/2021 

Xã Đan 

Hội 
Thôn Húi 14/5/2021 

Xã Chu 

Điện 

Thôn Ngọc Mai 10/5/2021 

Thôn Hà Mỹ 12/5/2021 

Huyện Việt 

Yên 

Xã Vân 

Trung 

Công Ty Tnhh Shin Young Việt Nam 9/5/2021 

Một phần thôn Vân Cốc 3 15/5/2021 

Thôn Vân Cốc 4 15/5/2021 

Thôn Trung Đồng 15/5/2021 

Thị trấn 

Nếnh 

Xóm 6 và xóm 7 tổ dân phố My Điền 

2 
9/5/2021 

Thôn My Điền 3 9/5/2021 
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Xã Hồng 

Thái 

Xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn 10/5/2021 

Xóm Chùa, thôn Đức Liễn 10/5/2021 

Xã Hoàng 

Ninh 
Thôn Me Điền 1,2,3 11/5/2021 

Xã Tăng 

Tiến 
Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy 11/5/2021 

Xã Quang 

Châu 

Công ty Hosiden 15/5/2021 

Xóm Mơ, thôn Nam Ngạn 15/5/2021 

Thôn Núi Hiểu 15/5/2021 

Xã Tự Lạn Thôn Đầu 15/5/2021 

Xã Ninh 

Sơn 
Thôn Hữu Nghi 14/5/2021 

Xã Minh 

Đức 
Ngõ Trại, thôn Cầu 14/5/2021 

Xã Trung 

Sơn 

Một phần thôn Sơn Hải 14/5/2021 

Một phần thôn Nguyễn 14/5/2021 

Xã Tự Lạn Một phần thôn Đầu (khu Đồng Vàng) 14/5/2021 

TP Bắc 

Giang 

Xã Song 

Khê 

Một phần thôn Song Khê 1 11/5/2021 

Một phần thôn Liêm Xuyên 19/5/2021 

Xã Tân 

Tiến 

Thôn Xuân 19/5/2021 

Thôn Trước 19/5/2021 

Xã Tân Mỹ Thôn Miễu 19/5/2021 

Phường 

Xương 

Giang 

Tổ dân phố Thành Ngang 19/5/2021 

Phường 

Ngô Quyền 
Tổ dân phố số 1 19/5/2021 

Phường Lê 

Lợi 

Một phần tổ dân phố Dân Chủ 19/5/2021 

Một phần tổ dân phố Lê Lợi 19/5/2021 

Một phần tổ dân phố Nghĩa Long 19/5/2021 

Phường 

Dĩnh Kế 

Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu 

vực tiếp giáp 
  

Huyện Sơn 

Động 
Xã An Bá 

Thôn Lái 12/5/2021 

Thôn Hai 12/5/2021 

Thôn Vá 12/5/2021 

Thôn Đồng Dầu 12/5/2021 

Thôn Đồng Tàn 12/5/2021 

Huyện Lạng Xã Yên Thôn Đồng Cống 11/5/2021 
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Giang Mỹ 
Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang 9/5/2021 

Xã Dương 

Đức 
Thôn Cầu Ván 11/5/2021 

Xã Thái 

Đào 
Một phần thôn Mầu 9/5/2021 

Xã Tân 

Thanh 
Một phần thôn Chung 9/5/2021 

Thị trấn 

Kép 

Tổ dân phố Đồng 2 9/5/2021 

Một phần Tổ dân phố Vạc 9/5/2021 

Xã Tân 

Dĩnh 

Thôn Tân Mới 11/5/2021 

Thôn Tân Văn 2 14/5/2021 

Xã Hương 

Lạc 

Một phần thôn Chùa Ngoài 14/5/2021 

Thôn Má Bắp 9/5/2021 

Thôn Ống 9/5/2021 

Một phần thôn Kiễm 9/5/2021 

Xã Hương 

Sơn 

Một phần thôn Kép 12 14/5/2021 

Thôn Đồng Thủy 9/5/2021 

Thôn Đồng Tâm 9/5/2021 

Một phần thôn Đồn 19 9/5/2021 

Một phần thôn Cẩy 9/5/2021 

Thôn Hố Cao 9/5/2021 

Thôn Cần Cốc 9/5/2021 

Một phần thôn Hương Thân 14/5/2021 

Một phần thôn Hèo 14/5/2021 

Thôn Quỳnh 14/5/2021 

Xã Tân 

Hưng 
Thôn Tân Dinh 14/5/2021 

Thị trấn 

Vôi 
Tổ dân phố Hoành Sơn 14/5/2021 

Huyện Tân 

Yên 

Xã Cao Xá Thôn Trại 12/5/2021 

Xã Ngọc 

Thiện 
Thôn Bỉ 12/5/2021 

Xã Tân 

Trung 
Thôn Thị 14/5/2021 

24 Sơn La Mộc Châu 
Phường Tô 

Hiệu 
Khách sạn Mường Thanh 8/5/2021 

25 
Điện 

Biên 

Huyện Điện 

Biên 

Xã Thanh 

Xương 
Đội 6 9/5/2021 
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26 
Tuyên 

Quang  
Chiêm Hoá 

Yên 

Nguyên 
Thôn Hợp Long 1 

từ ngày 

11/5 

 

Các đơn vị tham khảo theo Mốc dịch tễ tại Đà Nẵng theo đường dẫn sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqU18UhbPk8ax1O7kAU_A5mn9Pr9RA-

g/edit#gid=1479812913 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqU18UhbPk8ax1O7kAU_A5mn9Pr9RA-g/edit#gid=1479812913
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqU18UhbPk8ax1O7kAU_A5mn9Pr9RA-g/edit#gid=1479812913
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